
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 4, Số 142, Ngõ 169 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

13/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ 90

0108053913

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn 1811

2. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

3. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Rang và lọc cà phê; 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê.

1079(Chính)

4. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết:
- Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai;
- Sản xuất đồ uống không cồn.

1104

5. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

6. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

8. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI CÀ PHÊ 90
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 90 COFFEE TRADING AND PRODUCTION 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 90 COFFEE TAP., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024 20463463
Email: caphe90s@gmail.com 90shome.vn

Fax:
Website:
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9. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác, kể cả loại 
dùng để làm giống;
- Bán buôn hạt, quả có dầu.

4620

10. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn cà phê.

4632

11. Bán buôn đồ uống 4633

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.

4649

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

16. Quảng cáo 7310

17. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

19. Bốc xếp hàng hóa 5224

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 MẠC 
TRƯỜNG 
GIANG              
                           
                   

Thôn Trần Xá, Xã 
Lạc Long, Huyện 
Kinh Môn, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 80,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 80,000

C3683467

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

22. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

23. Dịch vụ liên quan đến in 1812

24. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: 
- Đại lý, môi giới.

4610

25. Bán buôn tổng hợp 4690

26. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

27. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

28. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

29. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

32. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: 
- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh đồ ăn uống.

5629

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 VI NGUYỄN 
THÚY HỒNG

Thôn Cã Ngoài, 
Xã Minh Sơn, 
Huyện Hữu Lũng, 
Tỉnh Lạng Sơn, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

082304340

3 NGUYỄN 
VĂN NINH

Thôn Vũ Xá, Xã 
Thất Hùng, 
Huyện Kinh Môn, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 15,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 15,000

142378288

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       142378288
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Vũ Xá, Xã Thất Hùng, Huyện Kinh Môn, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Vũ Xá, Xã Thất Hùng, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN NINH Nam

29/10/1989 Kinh Việt Nam

27/11/2009 Công an Tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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